PHỤ LỤC II
THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH HOẶC TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT (ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG)
(Kèm theo Đề cương Báo cáo tại Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể)
	STT
	Tên văn bản, số ký hiệu
	Năm ban hành

	I
	Luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội
	 

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	 
	…
	 

	II
	Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ
	 

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	 
	…
	 

	III
	Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
	 

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	 
	…
	 

	IV
	Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
	 

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	 
	…
	 

	V
	Các văn bản khác (Kế hoạch, Chương trình...)
	 

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	 
	...
	 


